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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN THOẠI SƠN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 03/2019/ HS-ST 

Ngày: 30/01/2019. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN 

TỈNH AN GIANG 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Thuận Tùng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Đặng Thanh Liêm;  

Ông Trần Đức. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Thắng - Thư ký Tòa án  nhân dân 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn tham gia phiên tòa: 

Ông Bùi Ngọc Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Thoại Sơn 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 62/2018/HS-ST ngày 25 

tháng 10 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

03/2019/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 01 năm 2019, đối với bị cáo: 

Trần Ngọc P (Phúc Anh), sinh năm 1991; nơi cư trú: ấp Bắc Sơn, thị trấn 

Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn 

hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; tôn giáo: Đạo 

Phật; con ông Trần Văn H (chết) và bà Trần Thị Thủy E, sinh năm 1967; tiền 

án: Không; tiền sự: Không; bị cáo chưa có vợ, con; bị tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 17/10/2018 đến nay (bị cáo có mặt). 

Bị hại: Ông Võ Văn H, sinh năm 1969. Nơi cư trú: ấp Bắc Sơn, thị trấn 

Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt). 

Người làm chứng: 

1. Bà Trần Thị Thủy E, sinh năm 1967. Nơi cư trú: ấp Bắc Sơn, thị trấn 

Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt). 

2. Anh Võ Văn P, sinh năm 1995. Nơi cư trú: ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt). 

3. Anh Nguyễn Thành Trung E, sinh năm 1994. Nơi cư trú: ấp Bắc Sơn, 

thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt). 

4. Anh Trần Ngọc P (Phúc Em), sinh năm 1994. Nơi cư trú: ấp Bắc Sơn, 

thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt). 
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5. Anh Trần Thanh V, sinh năm 1986. Nơi cư trú: ấp Bắc Sơn, thị trấn 

Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt). 

6. Ông Võ Văn U, sinh năm 1975. Nơi cư trú: ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt). 

7. Trần Văn T, sinh năm 2003. Nơi cư trú: ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 17 giờ ngày 01/01/2018, bị cáo tổ chức 

uống rượu tại nhà cùng với Nguyễn Thành Trung E, Trần Văn T, Trần Thanh V. 

Vũ kêu Trường về nhà lấy nước mắm, trên đường về thì gặp Võ Văn P ngồi trước 

cửa không cho Trường đi vào nhà và đánh Trường. Sau đó, Trường về nói lại cho 

bị cáo nghe nên bị cáo đến cự cãi với Phút và cả hai đánh nhau bằng tay. Lúc 

này, ông Võ Văn H chạy đến dùng tay đánh thẳng vào mặt bị cáo làm bị cáo té 

ngã xuống đất thì được mọi người can ngăn. Sau đó, Võ Văn P lấy miếng kiếng 

cầm trên tay rượt bị cáo nên bị cáo chạy về nhà lấy con dao bằng kim loại màu 

đen đã rỉ sét, mũi nhọn dài khoảng 25cm, cán bằng sắt chạy lại nhà của Phút thì 

bị ông H đứng gần đó dùng tay đánh bị cáo té xuống đất, bị cáo cầm dao đâm 

một nhát vào bụng ông H gây thương tích. Bị cáo cầm dao chạy, trên đường về 

đã ném cây dao xuống sông rồi bỏ trốn. Đến ngày 17/10/2018 thì bị bắt theo 

quyết định truy nã của Cơ quan điều tra Công an huyện Thoại Sơn.  

Cáo trạng số 01/CT-VKSTS-HS ngày 24/12/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Thoại Sơn, truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang, để xét xử đối với bị cáo Trần Ngọc P (Phúc A) về tội“Cố ý gây 

thương tích” theo c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo khai đã thực hiện 

hành vi gây thương tích cho bị hại như cáo trạng của Viện kiểm sát công bố và 

nội dung vụ án được tóm tắt.    

Bị hại ông Võ Văn H trình bày phù hợp với nội dung vụ án. Ông không 

yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại nhưng yêu cầu xét xử bị cáo theo quy định 

pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát luận tội, giữ nguyên tội danh cáo trạng truy tố. 

Căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự và nhân thân, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 3 Điều 

134; điểm s khoản 1Điều 51Bộ luật Hình sự năm 2015 xử bị cáo hình phạt từ 5 

đến 6 năm tù. 

Bị cáo không tranh luận về tội danh, mức hình phạt đề xuất. Lời sau cùng 

xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

        [1] Về thủ tục điều tra, truy tố: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đã thực 
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hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố nên Hội đồng 

xét xử không đặt vấn đề xem xét. Về áp dụng luật: Hành vi của bị cáo thực hiện 

xảy ra sau ngày 01 tháng 01 năm 2018, nên Hội đồng xét xử áp dụng Bộ luật 

hình sự 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự 2015 xét xử bị cáo là phù hợp. 

[2]  Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo Trần 

Ngọc P (Phúc A) thừa nhận do có mâu thuẫn từ trước và bị bị hại đánh nên tức 

giận dùng dao đâm vào bụng ông Võ Văn H gây hậu quả thương tích 47%. Lời 

nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai bị hại, những người làm chứng trực tiếp 

chứng kiến sự việc xảy ra. Phù hợp với Kết luận giám định và các chứng cứ 

khác do Cơ quan điều tra thu thập trong quá trình điều tra vụ án về thời gian, địa 

điểm, nguyên nhân dẫn đến việc ẩu đả gây thương tích. Do đó hành vi của bị 

cáo đã phạm tội”Cố ý gây thương tích”, tội phạm và hình phạt quy định tại 

điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật hình sự, là tội phạm rất nghiêm trọng có mức 

hình phạt đến 10 năm tù. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thoại Sơn truy tố bị cáo Trần Ngọc P về tội phạm trên là hoàn toàn có căn cứ, 

đúng người, đúng tội.             

[3] Xét tính chất, mức độ thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm 

cho xã hội, trực tiếp xâm hại sức khỏe của người khác. Bị cáo biết rõ dao là 

hung khí nguy hiểm khi tác động vào bất kỳ vùng nào trên cơ thể người đều gây 

ra thương tích có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng xuất phát từ thói hung 

hăng, bị cáo đã cố ý dùng dao đâm thẳng vào bụng nạn nhân mặc cho hậu quả 

rồi bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Bị cáo có đầy đủ nhận thức và 

năng lực chịu trách nhiệm trước pháp luật mọi hành vi sai trái, do thiếu kiềm 

chế nóng giận nên cuối cùng dấn thân váo con đường phạm tội. 

 [4] Hậu quả hành vi phạm tội gây ra thương tích nghiêm trọng của nạn 

nhân, làm mất đi tình nghĩa xóm giềng. Đồng thời hành vi phạm tội của bị cáo 

gây mất an ninh trật tự địa phương, dư luận quần chúng tỏ thái độ bất bình. Với 

tính chất, mức độ và hậu quả phạm tội xét cần thiết xử hình phạt nghiêm để cải 

tạo bị cáo thành công dân biết tôn trọng pháp luật. Khi quyết định hình phạt, 

HĐXX xem xét các tình tiết sau để giảm nhẹ một phần: quá trình điều tra thật 

thà khai báo và tại phiên tòa tỏ thái độ ăn năn hối cải; người bị hại có lỗi trong 

việc đánh bị cáo trước; bị cáo xuất thân từ thành phần lao động nghèo, học vấn 

thấp nên nhận thức pháp luật hạn chế. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại ông Võ Văn H không yêu 

cầu bị cáo bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[6] Vật chứng vụ án: không. 

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
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   Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc P (Phúc A) phạm tội “Cố ý gây thương tích”;  

 Xử phạt bị cáo Trần Ngọc P (Phúc A) 6 (sáu) năm tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 17 tháng 10 năm 2018. 

Trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: không. 

            - Buộc bị cáo Trần Ngọc P nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án để yêu cầu xét xử phúc thẩm./. 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh An Giang; 

- VKSND tỉnh An Giang;   
- Sở Tư pháp An Giang; 

- VKSND huyện Thoại Sơn; 

- Cơ quan điều tra CA huyện Thoaị Sơn; 

- Cơ quan THA hình sự huyện Thoại Sơn; 

- Chi cục THADS huyện Thoại Sơn; 

- UBND xã, thị trấn nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng. 

 

  TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


